
PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SV DỰ KIẾN BỊ BUỘC THÔI HỌC VÌ HỌC LỰC KÉM HK1/2015-2016

(Đính kèm QĐ số : …….../QĐ-ĐHBK-ĐT ngày …./.../2015)

Mã SV Họ Tên Lớp Có ĐKMHĐiểm TBTLTcdttl Khoa

1400006 Phạm Nguyên       An         BD14CN01 X 0.18 0 BD

1400045 Nguyễn Thị        Bích       BD14CN04 3.36 17 BD

1400063 Nguyễn Mạnh       Cường      BD14CN03 2.41 4 BD

1400099 Lê Văn            Đại        BD14CN02 X 3.11 5 BD

1400117 Phan Huỳnh        Điểu       BD14CN02 X 2.54 6 BD

1400127 Đinh Thái Thành   Đức        BD14CN03 1.74 2 BD

1400129 Nguyễn Đình       Đức        BD14CN01 X 3.44 11 BD

1400171 Huỳnh Trung       Hiếu       BD14CN02 X 3.13 14 BD

1400216 Nguyễn            Huân       BD14CN03 X 2.59 12 BD

1400237 Nguyễn Lê Thảo    Huyên      BD14CN04 X 1.99 7 BD

1400240 Đào Quốc          Hùng       BD14CN04 2.17 2 BD

1400244 Nguyễn Minh       Hùng       BD14CN03 X 3.24 10 BD

1400260 Nguyễn Hoàng      Kha        BD14CN02 1.63 7 BD

1400319 Võ Khánh          Linh       BD14CN01 0.83 0 BD

1400336 Mai Tấn           Lộc        BD14CN03 1.81 6 BD

1400420 Nguyễn Huỳnh Thiện Nhân       BD14CN03 2.73 14 BD

1400430 Nguyễn Văn        Nhất       BD14CN02 X 2.51 5 BD

1400431 Nguyễn Trung      Nhẫn       BD14CN04 X 3.24 7 BD

1400456 Nguyễn Trung      Nhứt       BD14CN02 X 3.44 9 BD

1400474 Huỳnh Thanh       Phong      BD14CN04 1.66 4 BD

1400498 Nguyễn Lê Yến     Phụng      BD14CN03 X 3.14 6 BD

1400522 Lê Thiện          Quang      BD14CN02 1.54 5 BD

1400548 Đặng Ngọc         Sang       BD14CN02 X 2.50 10 BD

1400576 Huỳnh Mạnh        Tài        BD14CN03 X 2.21 6 BD

1400598 Trần Lê Ngọc      Tân        BD14CN04 X 3.26 12 BD

1400631 Trần Văn          Thành      BD14CN02 1.81 4 BD

1400650 Trịnh Quang       Thắng      BD14CN02 1.53 2 BD

1400679 Nguyễn Thị Minh   Thơ        BD14CN01 3.31 19 BD

1400718 Hoàng Văn         Tình       BD14CN04 2.31 12 BD

1400760 Hoàng Hồ Quốc     Trung      BD14CN01 2.29 11 BD

1400762 Nguyễn Quốc       Trung      BD14CN02 2.37 7 BD

1400765 Trần Quốc         Trung      BD14CN01 X 2.31 5 BD

1400776 Bùi Nguyễn Minh   Tuấn       BD14CN02 X 2.87 8 BD

1400788 Nguyễn Đức Anh    Tuấn       BD14CN02 X 2.76 10 BD

1400802 Vũ Nhật           Tuấn       BD14CN03 2.09 7 BD

1400848 Vũ Hoàng Quốc     Việt       BD14CN01 X 3.26 9 BD

1400868 Ngô Văn           Vũ         BD14CN01 3.09 19 BD

1400874 Nguyễn Quốc       Vương      BD14CN03 X 1.91 5 BD

1400890 Phan Văn          Sâm        BD14CN01 X 3.27 10 BD



1411202 Phạm Ngọc         Hiếu       VP2014/2 X 2.26 11 VP

1412029 Nguyễn Tấn        Linh       VP2015/2 X 2.24 14 VP

1412323 Trịnh Công        Minh       VP2014/2 X 3.06 23 VP

1414875 Nguyễn Nam        Du         VP2014/2 X 2.33 11 VP

20900328 Võ Quốc           Cường      VP09VT X 4.68 163 VP

21108319 Nguyễn Việt       Long       BD11CN02 X 4.08 52 BD

21208017 Lê Hoài           Bảo        BD12CN01 X 4.40 52 BD

21208020 Vĩnh Bảo          Bảo        BD12CN01 X 4.45 48 BD

21208026 Võ Văn            Chiến      BD12CN01 X 4.23 43 BD

21208036 Bùi               Duy        BD12CN02 3.50 32 BD

21208419 Phan Hoàng        Lam        BD12CN03 X 3.51 35 BD

21208444 Nguyễn Trần Nhật  Minh       BD12CN03 X 4.38 43 BD

21301220 Nguyễn Phúc       Hiền       VP2013/1 X 3.62 47 VP

21308074 Nguyễn Hoàng      Bửu        BD13CN04 3.99 36 BD

21308153 Trần Anh          Hào        BD13CN02 X 3.14 14 BD

21308228 Lê Minh           Khôi       BD13CN02 X 2.67 23 BD

21308287 Trần Trí          Minh       BD13CN02 2.23 7 BD

21308385 Nguyễn Văn        Quí        BD13CN03 3.51 25 BD

21308400 Đinh Văn          Tâm        BD13CN04 2.69 12 BD

51300605 Nguyễn Tiến       Duy        VP2013/1 X 3.66 52 VP


